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Mẫu in DSTN1 
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP - ĐỢT: HG2L2

Kèm theo quyết định số _________/QĐ-ĐHCT - Ký ngày ____________
Học kỳ 2 - Năm học 2019-2020

Đơn vị: Khoa Phát triển Nông thôn
Trang 1

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 Ngành học: Nuôi trồng thủy sản ( Hệ Đại học - Chính quy)

 1  B1600842  Thái Thị Mỹ Linh  06/10/98  HG1613A1  N  3.23  144  Giỏi  Nuôi trồng thủy sản    
 2  B1600848  Lý Thành Ngoan  01/01/97  HG1613A1   2.83  140  Khá  Nuôi trồng thủy sản    
 3  B1600850  Phạm Thị Thu Nguyệt  08/02/98  HG1613A1  N  2.94  140  Khá  Nuôi trồng thủy sản    
 4  B1600854  Trần Thị Vân Phụng  04/06/98  HG1613A1  N  3.03  140  Khá  Nuôi trồng thủy sản    
 5  B1600879  Nguyễn Trung Kiên  25/10/98  HG1613A1   3.13  140  Khá  Nuôi trồng thủy sản    

 Ngành học: Quản trị kinh doanh ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1510245  Nguyễn Huỳnh Như  03/08/97  HG1522A1  N  2.55  145  Khá  Quản trị kinh doanh    
 2  B1601805  Hứa Thanh Thảo  03/01/98  HG1622A1  N  2.81  141  Khá  Quản trị kinh doanh    
 3  B1601810  Phạm Thị Nhả Trân  25/01/98  HG1622A1  N  2.86  140  Khá  Quản trị kinh doanh    
 4  B1601811  Đoàn Kiều Trinh  12/12/97  HG1622A1  N  2.76  141  Khá  Quản trị kinh doanh    

 Ngành học: Kinh tế nông nghiệp ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1602007  Nguyễn Thị Ngọc Truyền  22/06/98  HG1623A1  N  2.36  140  Trung bình  Kinh tế nông nghiệp    

 Ngành học: Kỹ thuật công trình xây dựng ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp

 1  B1510516  Bùi Trần Nhật Ngôn  02/06/97  HG1562A1   2.45  155  Trung bình  Kỹ thuật công trình xây dựng
 Xây dựng dân dụng và công
nghiệp

 

 Ngành học: Ngôn ngữ Anh ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1606357  Lê Thị Thúy An  06/03/98  HG16V1A1  N  2.97  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 2  B1606373  Châu Bảo Long  19/08/98  HG16V1A1  N  3.33  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 3  B1606379  Nguyễn Yến Ngọc  15/01/98  HG16V1A1  N  2.92  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 4  B1606381  Nguyễn Thị Nhi  24/04/98  HG16V1A1  N  3.38  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 5  B1606393  Trần Nhật Thư  27/02/98  HG16V1A1  N  3.18  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 6  B1606395  Phạm Thị Kim Tiến  08/03/98  HG16V1A1  N  3.41  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 7  B1610620  Đặng Kiều Yến Nhi  13/09/98  HG16V1A1  N  3.00  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    

 Ngành học: Công nghệ thông tin ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1510959  Lê Xuân Tùng  10/02/97  HG15V7A2   2.48  155  Trung bình  Công nghệ thông tin    

Tổng số danh sách: 19 sinh viên
  Ngày 22 tháng 06 năm 2020

Trưởng Khoa Phát triển Nông thôn Trưởng phòng công tác sinh viên Trưởng phòng đào tạo
  


